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HỢP TÁC THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - LB NGA

9 THÁNG ĐẦU NĂM 2024
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm 2024, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và LB Nga đạt 3,52 tỷ USD, tăng 40,3% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, xuất khẩu đạt 1,78 tỷ USD, tăng 50,1%; nhập khẩu đạt 1,74 tỷ USD, tăng 31,6%. Thặng dư thương mại với LB Nga đạt khoảng 37,2 triệu USD.   
 Về xuất khẩu: Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang LB Nga 9 tháng đầu năm đạt 1,78 tỷ USD, Cụ thể:
Xuất khẩu của Việt Nam sang Nga trong 9 tháng đầu năm 2024

Đơn vị: USD
	Mặt hàng
	9T2023
	9T2024
	Tăng/giảm

	Hàng thủy sản
	84.456.886
	164.504.589
	94,8%

	Hàng rau quả 
	40.459.454
	52.054.488
	28,7%

	Hạt điều 
	32.668.191
	44.972.813
	37,7%

	Cà phê 
	182.971.563
	235.512.313
	28,7%

	Chè
	8.358.681
	8.503.675
	1,7%

	Hạt tiêu 
	14.314.371
	26.675.756
	86,4%

	Gạo 
	2.826.515
	6.527.552
	130,9%

	Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc 
	10.453.707
	23.383.510
	123,7%

	Sản phẩm từ chất dẻo 
	12.894.132
	16.564.348
	28,5%

	Cao su 
	23.364.025
	34.815.987
	49,0%

	Sản phẩm từ cao su 
	7.737.144
	5.413.069
	-30,0%

	Túi xách. ví.vali. mũ. ô. dù 
	10.823.017
	13.698.252
	26,6%

	Sản phẩm mây. tre. cói và thảm 
	744.998
	715.734
	-3,9%

	Gỗ và sản phẩm gỗ 
	2.447.258
	3.629.028
	48,3%

	Hàng dệt. may 
	283.000.829
	616.353.254
	117,8%

	Giày dép các loại 
	14.995.571
	8.888.517
	-40,7%

	Sản phẩm gốm. sứ 
	1.434.308
	987.375
	-31,2%

	Sắt thép các loại 
	349.856
	818.353
	133,9%

	Máy vi tính. sản phẩm điện tử và linh kiện 
	18.804.149
	15.005.698
	-20,2%

	Điện thoại các loại và linh kiện 
	5.836.341
	6.060.783
	3,8%

	Máy móc. thiết bị. dụng cụ phụ tùng khác 
	104.728.634
	176.666.023
	68,7%

	Đồ chơi. dụng cụ thể thao và bộ phận
	8.805.938
	10.658.606
	21,0%

	Hàng hóa khác
	310.089.830
	305.610.391
	-1,4%


Trong 9 tháng đầu năm 2024, nhiều nhóm hàng xuất khẩu tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao như: Hàng thủy sản đạt 164,5 triệu USD (tăng 94,8% so với cùng kỳ năm 2023); gạo đạt 6,5 triệu USD (tăng 131% về giá trị và 103% về khối lượng); bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc – 23,4 triệu USD (tăng 124%); hàng dệt may – 616,4 triệu USD (tăng 118%); gỗ và sản phẩm gỗ - 3,7 triệu USD (tăng 48,3%); hạt tiêu – 26,7 triệu USD (tăng 84,4% về giá trị, tăng 25,4% về khối lượng); máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 176,7 triệu USD (tăng 68,7%); sắt thép các loại đạt 818,4 ngàn USD (tăng 134% về giá trị và 196% về khối lượng). 
Xuất khẩu mặt hàng giày dép các loại tiếp tục duy trì xu hướng giảm từ đầu năm 2024 so với kim ngạch xuất khẩu cùng kỳ năm 2023, đạt 8,9 triệu USD (giảm 40,7%); sản phẩm gốm sứ đạt 987,4 ngàn USD (giảm 31,2%); sản phẩm từ cao su đạt 5,4 triệu USD (giảm 30%). Sau nhiều tháng liên tục giảm, mặt hàng chè đã lần đầu tiên trong năm 2024 đạt tương trưởng dương so với cùng kỳ năm 2023, đạt 8,5 triệu USD (tăng 1,7%). 
Về nhập khẩu: Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ Nga 9 tháng đầu năm 2024 đạt 1,74 tỷ USD. Cụ thể:
Nhập khẩu của Việt Nam từ Nga trong 9 tháng đầu năm 2024

Đơn vị: USD

	Mặt hàng
	9T2023
	9T2024
	Tăng/giảm

	Hàng thủy sản 
	89.190.407
	83.974.103
	-5,8%

	Lúa mì
	-
	77.370.698
	-

	Quặng và khoáng sản khác
	20.408.662
	12.726.539
	-37,6%

	Than các loại 
	621.325.334
	800.828.747
	28,9%

	Sản phẩm khác từ dầu mỏ 
	2.148.586
	1.378.349
	-35,8%

	Hóa chất 
	35.081.224
	76.430.649
	117,9%

	Sản phẩm hóa chất 
	1.620.408
	1.538.460
	-5,1%

	Dược phẩm 
	31.600.099
	30.691.772
	-2,9%

	Phân bón các loại 
	91.777.242
	191.923.113
	109,1%

	Chất dẻo nguyên liệu 
	85.346.908
	82.400.948
	-3,5%

	Cao su 
	24.851.146
	18.932.640
	-23,8%

	Gỗ và sản phẩm gỗ
	29.809.260
	39.324.526
	31,9%

	Giấy các loại 
	3.304.758
	8.106.653
	145,3%

	Sắt thép các loại (Không tăng so với 8T/2024)
	1.022.543
	269.190
	-73,7%

	Sản phẩm từ sắt thép 
	29.282.642
	22.772.824
	-22,2%

	Kim loại thường khác 
	28.337.637
	32.790.654
	15,7%

	Máy móc. thiết bị. dụng cụ. phụ tùng khác
	18.822.329
	21.532.487
	14,4%

	Dây điện và dây cáp điện
	515.937
	189.379
	-63,3%

	Ô tô nguyên chiếc các loại 
	28.707.361
	16.412.751
	-42,8%

	Linh kiện. phụ tùng ô tô
	6.739.502
	18.127.395
	169,0%

	Phương tiện vận tải khác và phụ tùng
	2.694.293
	4.839.945
	79,6%

	Hàng hóa khác
	170.619.828
	198.526.824
	16,4%


Trong 9 tháng đầu năm 2024, nhiều mặt hàng duy trì đà tăng trưởng cao liên tục trong nhiều tháng liền như phân bón đạt 191,9 triệu USD (tăng 109% về giá trị và 130% về khối lượng so với cùng kỳ năm 2023); than các loại đạt 800,8 triệu USD (tăng 28,9% về giá trị và 45% về khối lượng); hóa chất đạt 76,4 triệu USD (tăng 118%); Giấy các loại đạt 8,1 triệu USD (tăng 145%); linh kiện phụ tùng ô tô đạt 18,1 triệu USD (tăng 169%); phương tiện vận tải khác và phụ tùng đạt 4,8 triệu USD (tăng 79,6%). Sản phẩm lúa mì tiếp tục đà tăng trưởng so với 8T/2024, đạt 77,4 triệu USD, tăng 156% về giá trị và 172% về khối lượng, cùng kỳ năm 2023 ta không nhập khẩu lúa mì.
Hàng thủy sản tiếp tục duy trì xu hướng giảm trong các tháng vừa qua, đạt 84 triệu USD (giảm 5,8%); Sản phẩm khác từ dầu mỏ đạt 1,4 triệu USD (giảm 35,8%); Dây điện, dây cáp điện tiếp tục giảm mạnh, đạt 189 ngàn USD (giảm 63,3%); Ô tô nguyên chiếc các loại đạt 16,4 triệu USD (giảm 42,8%)./.
Số liệu: Tổng cục Hải quan 

